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ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 1 NĂM 2019 - 2020

MÔN TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN
I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng (2.5pts)
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	hand
	mops
	apple
	cup
	pencil
	gate


Đáp án: 0 - apple; 1 - cup; 2 - gate; 3 - hand; 4 - mops
II. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa (2.5 pts)
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Đáp án:
1 - monkey
2 - eggs
3 - dog
4 - pots
5 - Ann
III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a, b hoặc c (2.5 pts)
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  0. What is this?  It is a …………….                      1. What is this? It is a ……………..
                                
  a.  book       b. bag     c. ball  

                     a. cup      b. hat
 c. car
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 2. She’s ……….

                           3. There are  ……………..
 a. Hoa  
b. Mary
c. Ann

        a. boxes        b. bottles     c. mops

 [image: image16.png]


                                               [image: image17.png]



4. There are  ………...

5. This is a  …………..

        
     

a. bottles    b. mops   c. pots


           a. cat       b. mouse   c. dog


Đáp án: 
1 - b. hat
2 - c. Ann
3 - a. boxes
4 - a. bottles
5 - b. mouse
IV. Nhìn và viết (2.5 pts)
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Đáp án: 
1 - bag
2 - car
3 - milk
4 - goat
5 - hens
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